
DANH SÁCH CÂY GIỐNG 
 

STT Tên Việt Nam Tên khoa học 

1 Bách xanh Libocedrus maccrolepis 

2 Bứa Garcinia oblongifolia  

3 Cà chít S. roxburghii (S. cochinchinensis) 

4 Chành Lipesanthes rugibinosa  

5 Chắp quả tròn Litsea longipes  

6 Chay Artocarpus petelotii Gagnep. 

7 Chò chỉ Parashorea chinensis  

8 Chò đãi  Annamocarya sinensis 

9 Chòi mòi Antidesma ghaesambilla  

10 Da bò Prunus zippeliana  

11 Dâu da đất Baccaurea ramiflora  

12 Dầu nước Dipterocarpus alatus 

13 Giá thông   

14 Giáng hương Pterocarpus macrocarpus 

15 Giẻ cau Quercus aff. dussaudii  

16 Giẻ lơ công Castanopsis lecomtei  

17 Giổi bà Michelia balansae  

18 Giổi xanh Michelia mediocris 

19 Gõ đỏ Pahudia cochinchinensis 

20 Gội nếp Amoora gigantea Pierre 

21 Gụ mật Sindora cochinchinensis  

22 Heo   

23 Hoàng lan Michelia alba 

24 Hoồ dào Mỹ   

25 Kháo vàng Machillus sp 

26 Kim giao Podocarpus fleuryi 

27 Lát hoa Chukrasia tabularis 

28 Lim xanh Erythrophlorum fordii 

29 Lim xẹt   

30 Lộc vừng Barringtomia eberthardtii 

31 Long não Cinnamomum camphora 

32 Mạ sưa CP Heliciopsis lobata 

33 Mãi táp   

34 Mai vàng   

35 Máu chó lá nhỏ Knema  conferta   

36 Mimoza   

37 Mỡ   

38 Móc đẻ   

39 Mun Diospyros mun  

40 Muồng hoàng yến Cassia occidentachis 

41 Mý Lysydice rhodostegia 

42 Nhội   

43 Rau sắng Meliantha suavis  

44 Re gừng Cinnamomum validinerve 

45 Re mới   

46 Sao đen Hopea odorata   

47 Sấu Dracontomelum duperreanum  



48 Sau sau  

49 Sến mật   

50 Song vàng Phoebe tavoyana  

51 Sưa Dalbergia balansae 

52 Tai chua   

53 Thàn mát Milletia podocarpa 

54 Thị ba ngòi Diospyros bonii  

55 Thị nhà   

56 Thừng mực mỡ   

57 Tô hạp Altingia takhtadjanii  

58 Trắc Dalbergia cochinchinensis   

59 Trai lý Garcinia fagraeoides  

60 Trầm hương Aquilaria crassna  

61 Trám trắng   

62 Trường mật   

63 Tùng lá hán   

64 Vải rừng Nephelium chryseum  

65 Vàng anh Saraca dives  

66 Vàng giường   

67 Viết Mimusops elengi  

68 Xà cừ   

69 Xạ đen Ehretia asperula  

70 Xoan đào Pygeum arboreum 

71 Ô rô  
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